ĐỀ THI VÀO 10
Bài 1. ( 1,5 điểm )

Cho 2 biểu thức A =  
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với 
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1. Rút gọn biểu thức A

2. Tìm các giá trị của x để A+B =
[image: image4.wmf]32
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Bài 2. (1,5 điểm)

1. Xác định hàm số y = ax + b. Biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng  y = 
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và  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3.

2. Cho hệ phương trình [image: image6.wmf]3(1)
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a) Giải hệ phương trình khi m = 2.

b) Tìm m để hệ  có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn [image: image7.wmf]0
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Bài 3: (2,5 điểm)
1. Cho phương trình : x2 – 2mx + m2 – m + 1 = 0 (1) (m là tham số)

a) Giải phương trình (1) với m = 2;
b) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn: 
[image: image8.wmf]2
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2. Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến, nghĩa là nếu người sử dụng càng dùng nhiều điện thì giá mỗi số điện càng tăng lên theo các mức sau:

Mức 1: Tính cho 50 số điện đầu tiên.

Mức 2: Tính cho số điện thứ 51 đến 100, mỗi số đắt hơn 100 đồng so với mức 1.

Mức 3: Tính cho số điện thứ 101 đến 200, mỗi số đắt hơn 200 đồng so với mức 2.

Mức 4: Tính cho số điện thứ 201 đến 300, mỗi số đắt hơn 500 đồng so với mức 3.

Mức 5: Tính cho số điện thứ 301 đến 400, mỗi số đắt hơn 250 đồng so với mức 4.

Mức 6: Tính cho số điện thứ 401 trở lên, mỗi số đắt hơn 80 đồng so với mức 5.

Ngoài ra người sử dụng còn phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng (thuế VAT)
Tháng vừa rồi nhà bạn Dũng dùng hết 185 số điện và phải trả 328 625 đồng. Hỏi mỗi số điện ở mức 1 giá bao nhiêu tiền.

Bài 4: (3,5 điểm)

1. (3 điểm) Cho (O; R) cố định và điểm A thay đổi nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với (O) (với B, C là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến ADE với (O) (D nằm giữa A và E; DE không đi qua O). Gọi H là giao điểm của AO và BC. 

a) Chứng minh rằng tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh rằng AH.AO = AD.AE và tứ giác DEOH là tứ giác nội tiếp.

c) Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với AO cắt các tia AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm vị trí của điểm A ở ngoài (O) để diện tích tam giác AMN đạt giá trị nhỏ nhất.

2. (0,5 điểm)
Cho biết diện tích xung quanh của hình trụ là 160
[image: image9.wmf]p

(cm2) và chiều cao hình trụ là h=10cm. Tính thể tích của hình trụ.

Bài 5: (1,0 điểm)
1.Cho 2 số  x, y 
[image: image10.wmf]³

 0. Chứng minh x + y 
[image: image11.wmf]³

 2
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2. Cho x, y, z > 0 thỏa mãn x + y + z = 2. 

Tìm GTLN của biểu thức: P = 
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	1. ( 0,5 điểm )
	

	
	 1. A =  
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	2. (1điểm)
	

	
	 Với 
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Vậy x = 9/4
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	Bài 2.

(1,5đ)
	1. Khi đó hàm số y = ax + b  có dạng 
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Vì đồ thị của hàm số 
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x

y

+

=

2

1

 cắt trục hoành  tại điểm có hoành độ bằng -3 nên nó đi qua điểm (-3; 0), ta có: 
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(Thỏa mãn)

Vậy hàm số cần tìm là: 
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	0.25

0.25

	
	2b)Rút x từ PT(2): x = 3 - my thay vào (1): (1 - m2)y = 3(1 - m )

Hệ có nghiệm duy nhất khi m [image: image27.wmf]¹
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  1 + m <  0  [image: image31.wmf]Û
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1a
	Với m = 2 phương trình (1) có dạng x2 – 4x + 3 = 0

Ta có a + b + c = 1 - 4 + 3 = 0.

Phương trình có nghiệm x1 = 1; x2 = 3.
	0,25
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	1b
	Phương trình có 2 nghiệm x1, x2 
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Khi đó theo hệ thức Vi –ét ta có: 
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Mà theo bài cho, thì 
[image: image36.wmf]2
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Thay (1) vào (3) ta được:
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Thay (1), (2) vào (4) ta được:  4m2 - m2 + m - 1 = 9
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3m2 + m - 10 = 0 (**)

Giải phương trình (**) ta được: m1 = - 2 (loại) ; m2 = 
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Vậy  m = 
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 thì phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 : thoả mãn 
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12

x+2mx=9


	0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	Gọi x đồng là giá tiền điện ở mức thứ nhất (x > 0).

Vì nhà bạn Dũng dùng hết 185 số điện nên nhà bạn Dũng sẽ dùng

50 số điện mức 1; 50 số điện mức 2 và 85 số ở mức 3.

Số tiền điện nhà bạn Dũng ở mức 1 là 50x (đồng) 

Số tiền điện nhà bạn Dũng ở mức 2 là 50(x + 100) (đồng) 

Số tiền điện nhà bạn Dũng ở mức 3 là 85(x + 300) (đồng) 

Số tiền nhà bạn Dũng phải trả tính cả thuế VAT là

50x + 50(x + 100) + 85(x + 300) + 
[image: image42.wmf]10

100
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Theo bài ra ta có phương trình:
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[50x + 50(x + 100) + 85(x + 300)] = 328625

( 185x + 30500 = 298750

( 185x = 268250

( x = 1450 (TMĐK)

Vậy mỗi số điện ở mức 1 có giá bán là 1450 đồng.
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	Bài 4

(3,5điểm) 


	1.a)  (1 điểm)
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Vẽ hình đúng cho câu 1a) được 0,25đ

Ta có AB, AC là các tiếp tuyến của (O), tiếp điểm B, C

 ( AB ( BO, AC ( CO  ( 
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( Hai điểm B ;C thuộc đường tròn đường kính AO

 ( Tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn đường kính AO (đpcm)
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	1. b) (1,25 điểm)
	

	
	*) Vì AB = AC (AB, AC là các tiếp tuyến của (O)) và OB = OC

     ( AO là đường trung trực của BC ( AO ( BC

     Xét (ABO vuông tại B, đường cao BH ( AB2 = AH.AO     (1)
*) Xét (ABD và (AEB có 
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    ((ABD đồng dạng (AEB (g – g) 
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    Từ (1) và (2) ( AH.AO = AD.AE ( 
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	1.c) (0,75 điểm)
	

	
	Ta có (AMN cân tại A vì AO vừa là đường cao vừa là đường phân giác

( SAMN = 2SAOM = OB.AM 

                             = R.(AB + BM) ≥ 2R.
[image: image51.wmf]22

AB.BM = 2R.OB = 2R


      (Áp dụng BĐT Cô – si và hệ thức lượng trong (OAM vuông tại O)

Dấu “=” xảy ra ( AB = BM = OB 

                         ( (AOB vuông cân tại B ( AO = 
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Vậy min SAMN  = 2R2 ( AO = 
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	2. ( 0,5 điểm)
	

	
	Ta có 
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	Vậy thể tích của hình trụ là : 
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	Bài 5
	 1.Cho 2 số  x, y 
[image: image56.wmf]³

 0. Chứng minh x + y 
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 2
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2. Cho x, y, z > 0 thỏa mãn x + y + z = 2. 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = 
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	1,0 đ

	5.1

( 0,25đ)
	x + y 
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 EMBED Equation.3  [image: image64.wmf]Û
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 0 luôn đúng với mọi x, y 
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	Xét 
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Áp dụng bất đẳng thức (*) Cosi cho 2 số dương x + y, x + z ta có:

 (x +y) +(x + z) 
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 EMBED Equation.3  [image: image82.wmf]£
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	Chứng minh tương tự có: 
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 EMBED Equation.3  [image: image85.wmf]£
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Cộng vế với vế của (1), (2), (3) ta được:

 P = 
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	Từ đó ta có BĐT cần chứng minh. Dấu “=” xảy ra khi x= y = z = 
[image: image95.wmf]3
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Vậy giá trị lớn nhất của P là 4 khi và chỉ khi  x= y = z = 
[image: image96.wmf]3
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